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1 0720000557 Nguyễn Minh Tài T. Vạn Lợi

2 0720000559 Trần Thị Tâm TN. Vạn Định

3 0720000560 Lê Văn Thắng T. Quảng Lợi

4 0720000568 Nguyễn Thị Kim Chiều TN. Hoa Tâm

5 0720000569 Nguyễn Ngọc Đà T. Thiện Đạo

6 0720000570 Lê Minh Đô T. Hạnh Châu

7 0720000573 Nguyễn Thị Thùy Linh TN. Tuệ Văn

8 0720000574 Mai Thanh Long T. Giác Viên

9 0720000575 Hồ Thị Lý TN. Quảng Hòa

10 0720000576 Nguyễn Hữu Phước

11 0720000580 Trang Thị Định TN. Tuệ Thành

12 0720000581 Phạm Thị Thu Lê Tâm Pha

13 0720000582 Nguyễn Văn Lợi T. Minh Lộc

14 0720000583 Đặng Trọng Ngôn Thiện Ngộ

15 0720000584 Võ Thị Hồng Danh TN. Chơn Trí

16 0720000588 Võ Văn Choai T. Phước Nhẫn

17 0720000591 Hồ Thị Hiền TN. Diệu Thảo

18 2120000004 Lê Văn Nghĩa T. Ngộ Tịnh

19 2120000006 Vũ Văn Tư T. Ngộ Trung

20 2120000007 Nguyễn Ngọc Thưởng T. Ngộ Toàn

21 2120000008 Lê Thanh Nghĩa T. Ngộ Nguyên Quang

22 2120000010 Nguyễn Kế Lợi T. Lệ Lạc

23 2220000004 Dương Đặng Mỹ Huyền TN. Chơn Bảo Định

24 2220000005 Nguyễn Diên Ngọc Hoàng T. Lệ Khánh

25 2220000008 Hồ Khai Tâm T. Minh Chánh

26 2220000010 Nguyễn Quốc Bảo T. Nhuận Nghi

27 2220000011 Nguyễn Thanh Lợi T. Đức Tâm
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28 2220000012 Nguyễn Hữu Trọng T. Quảng Nghĩa

29 2220000013 Nguyễn Văn Luật T. Phước Thành

30 2220000014 Đặng Minh Phụng T. Phước Hoàng

31 2220000016 Hoàng Tiểu Bình TN. Nhẫn Thiện

32 2220000018 Đinh Thị Tố Như TN. Huệ Như

33 2220000019 Trần Lê Hậu T. Đồng Quảng

34 2220000020 Lê Văn Phê T. Trúc Thái Đạt

35 2220000021 Nguyễn Ngọc Minh Tuấn T. Tâm Ngộ

36 2220000022 Nguyễn Thanh Tuấn T. Đồng Thức

37 2220000023 Phan Thanh Đạt T. Trung Hậu

38 2220000025 Lê Xuân Hoài T. Vạn Tâm

39 2220000026 Võ Thị Kim Luân TN. Hương Phú

40 2220000027 Jung Florian T. Đồng Hòa

41 2220000028 Lê Thị Diệp Nghĩa TN. Nhuận Hiếu

42 2220000029 Nguyễn Đức Lực T. Quảng Hùng

43 2220000033 Phan Đình Khương T. Quang Trí

44 2220000035 Thái Thanh Phước T. Đức Phương

45 2220000039 Lê Công Vũ T. Giác Minh Đẳng

46 2220000040 Dương Ngọc Thiên Thuận T. Minh Đức

47 2220000504 Trần Minh Khoẻ T. Minh Huệ

48 2220000510 Đoàn Tấn Tài T. Giác Ngộ

49 2320000001 Lâm Bảo Minh TN. Minh Hòa

50 2320000002 Nguyễn Vương Linh T. Minh Khánh

51 2320000002 Nguyễn Vương Linh T. Minh Khánh

Giám thị 2 Thư kí
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Giám thị 1 Giảng viên
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